
5. Ông: DƯƠNG NGỌC XUÂN 
1. Họ và tên thường dùng:  

DƯƠNG NGỌC XUÂN 
2. Họ và tên khai sinh:   

DƯƠNG NGỌC XUÂN 
Các bí danh/tên gọi khác (nếu có): 
3. Ngày, tháng, năm sinh: 01/01/1976     
4. Giới tính: Nam 
5. Quốc tịch: Chỉ có 1 quốc tích là quốc 
tịch Việt Nam và không trong thời gian 
thực hiện thủ tục xin gia nhập quốc tịch 
quốc gia khác.  
6. Nơi đăng ký khai sinh: Thuận Yên, Hà 
Tiên, Kiên Giang ( An Giang mới) 

7. Quê quán: Thuận Yên, Hà Tiên, Kiên Giang ( An Giang mới) 
 8. Nơi đăng ký thường trú: Khu phố 1, phường Tô Châu, Tỉnh An 
Giang   
Nơi ở hiện nay: Như trên.   
9. Dân tộc: Kinh        10. Tôn giáo:  Không 
11. Trình độ: 
- Giáo dục phổ thông:  12/12 phổ thông 
- Chuyên môn, nghiệp vụ: Trung cấp kế toán  
- Học vị: Không    Học hàm: Không 
- Lý luận chính trị: Không 
- Ngoại ngữ: Không 
12. Nghề nghiệp hiện nay: Kinh doanh  
13. Chức vụ trong cơ quan, tổ chức, đơn vị đang công tác: Phó giám 
đốc 
14. Nơi công tác: Công ty TNHH MTV Ngọc Xuân Hà Tiên 
15. Ngày vào Đảng: Không 
- Ngày chính thức:......./....../............; 
- Chức vụ trong Đảng: 
- Ngày ra khỏi Đảng (nếu có) 
Lý do ra khỏi Đảng: 
16. Tham gia làm thành viên của các tổ chức đoàn thể: Không 
- Tên tổ chức đoàn thể: 
- Chức vụ trong từng tổ chức đoàn thể: 
17. Tình trạng sức khỏe: Tốt  
18. Các hình thức khen thưởng nhà nước đã được trao tặng: Không 
19. Các hình thức kỷ luật, xử lý vi phạm đã bị áp dụng (Đảng, chính 
quyền, đoàn thể): Không bị kỷ luật, không có án tích. 
20. Là đại biểu Quốc hội khóa (nếu có): Không 
21. Là đại biểu Hội đồng nhân dân (nếu có): Thị trấn Kiên Lương 
khóa 11   nhiệm kỳ 2016-2021 

TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC 

Thời gian 
Công việc, chức danh, chức vụ, 

nơi công tác 
(Chính quyền, Đảng, đoàn thể) 

Từ tháng 03 năm 2017 
đến nay 
.....................................
........ 

Phó Giám Đốc của Công ty TNHH MTV 
Ngọc Xuân Hà Tiên 
.......................................................................
... 

 

1. Bà: PHAN KIM CƯƠNG 
1. Họ và tên thường dùng:  

PHAN KIM CƯƠNG 
2. Họ và tên khai sinh:  

PHAN KIM CƯƠNG 
Các bí danh/tên gọi khác (nếu có): 
3. Ngày, tháng, năm sinh: 02/11/1984   
4. Giới tính: Nữ 
5. Quốc tịch: Chỉ có 01 quốc tịch là quốc 
tịch Việt Nam và không trong thời gian 
thực hiện thủ tục xin nhập quốc tịch quốc 
gia khác  
6. Nơi đăng ký khai sinh: Xã Vĩnh Bình, 

tỉnh An Giang 
7. Quê quán: Xã Vĩnh Bình, tỉnh An Giang  
8. Nơi đăng ký thường trú: 118 Trần Hầu, khu phố I, phường Hà 
Tiên, tỉnh An Giang 
Nơi ở hiện nay: Như trên.  
9. Dân tộc:  Kinh    10. Tôn giáo: không  
11. Trình độ: 
- Giáo dục phổ thông: 12/12 phổ thông 
- Chuyên môn, nghiệp vụ: Cử nhân Quản trị kinh doanh 
- Học vị: Không Học hàm: Không 
- Lý luận chính trị: Trung cấp 
- Ngoại ngữ: B tiếng anh 
12. Nghề nghiệp hiện nay: Công chức 
13. Chức vụ trong cơ quan, tổ chức, đơn vị đang công tác: Không 
14. Nơi công tác: Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Tô Châu  
15. Ngày vào Đảng: 20/11/2009 
- Ngày chính thức: 20/11/2010;  
- Chức vụ trong Đảng: 
- Ngày ra khỏi Đảng (nếu có): Không có 
Lý do ra khỏi Đảng: 
16. Tham gia làm thành viên của các tổ chức đoàn thể: Không 
- Tên tổ chức đoàn thể: 
- Chức vụ trong từng tổ chức đoàn thể: Không 
17. Tình trạng sức khỏe:  Tốt 
18. Các hình thức khen thưởng nhà nước đã được trao tặng: Không 
19. Các hình thức kỷ luật, xử lý vi phạm đã bị áp dụng (Đảng, chính 
quyền, đoàn thể): Không bị kỷ luật, không có án tích. 
20. Là đại biểu Quốc hội khóa (nếu có): Không 
21. Là đại biểu Hội đồng nhân dân (nếu có):..............nhiệm kỳ: 
Không 

TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC 

Thời gian 
Công việc, chức danh, chức vụ, 

nơi công tác 
(Chính quyền, Đảng, đoàn thể) 

- Từ tháng 6/2006 
đến tháng 5/2016 

Ủy viên BCH Thành đoàn Hà Tiên 
 

- Từ tháng 6/2006 
đến ngày 07/3/2021 

Ủy viên Ban Thường vụ Thành đoàn Hà Tiên 
 

 
- Từ tháng 3/2021 
đến tháng 6/2025 

Ủy viên Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động TP 
Hà Tiên 

- Từ tháng 4/2024 
đến tháng 6/2025 

Chủ tịch CĐCS 4 đoàn thể 
 

- Từ tháng 7/2025 
đến nay 

Chuyên viên Ủy ban MTTQ Việt Nam phường 
Tô Châu 

 

3. Bà: NGUYỄN DUY KHUYÊN 
1. Họ và tên thường dùng:  

NGUYỄN DUY KHUYÊN 
2. Họ và tên khai sinh:  

NGUYỄN DUY KHUYÊN 
Các bí danh/tên gọi khác (nếu có): 
3. Ngày, tháng, năm sinh: 25/02/1980      
4. Giới tính: nữ 
5. Quốc tịch: Chỉ có 01 quốc tịch là quốc 
tịch Việt Nam và không trong thời gian 
thực hiện thủ tục xin gia nhập quốc tịch 
quốc gia khác. 
6. Nơi đăng ký khai sinh: phường Hưng 
Phú, thành phố Cần Thơ 

7. Quê quán: phường Hưng Phú, thành phố Cần Thơ 
8. Nơi đăng ký thường trú: khu vực Thạnh Hòa, phường Hưng Phú, 
thành phố Cần Thơ 
Nơi ở hiện nay: khu phố Thạch Động, phường Hà Tiên, tỉnh An 
Giang 
9. Dân tộc: kinh         10. Tôn giáo: không 
11. Trình độ: 
- Giáo dục phổ thông: 12/12 phổ thông 
- Chuyên môn, nghiệp vụ: Đại học Quản lý đất đai 
- Học vị: Không Học hàm: Không 
- Lý luận chính trị: trung cấp 
- Ngoại ngữ: Anh trình độ B 
12. Nghề nghiệp hiện nay: Công chức  
13. Chức vụ trong cơ quan, tổ chức, đơn vị đang công tác: Công chức 
14. Nơi công tác: phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị -UBND phường 
Tô Châu 
15. Ngày vào Đảng: 10/10/2022 
- Ngày chính thức: 10/10/2023;      
- Chức vụ trong Đảng: 
- Ngày ra khỏi Đảng (nếu có): Không có 
Lý do ra khỏi Đảng: Không 
16. Tham gia làm thành viên của các tổ chức đoàn thể: Không 
- Tên tổ chức đoàn thể: 
- Chức vụ trong từng tổ chức đoàn thể: 
17. Tình trạng sức khỏe: Tốt 
18. Các hình thức khen thưởng nhà nước đã được trao tặng:  
19. Các hình thức kỷ luật, xử lý vi phạm đã bị áp dụng (Đảng, chính 
quyền, đoàn thể): Không bị kỷ luật, không có án tích. 
20. Là đại biểu Quốc hội khóa (nếu có): Không 
21. Là đại biểu Hội đồng nhân dân (nếu có): Không 

TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC 

Thời gian 
Công việc, chức danh, chức vụ, 

nơi công tác 
(Chính quyền, Đảng, đoàn thể) 

9/2001-10/2005 Công chức Chi cục bảo vệ thực vật tỉnh Kiên 
Giang 

11/2005-12/2011 Viên chức trạm Bảo vệ thực vật huyện Kiên 
Lương 

1/2012- 11/2020 Viên chức trạm Kiểm dịch thực vật CKQT 
Hà Tiên 

12/2020-11/2021 Viên chức Ban quản lý dự án đầu tư và xây 
dựng thành phố Hà Tiên 

12/2021-06/2025 
Công chức Địa chính xây dựng đô thị và môi 
trường UBND phường Tô Châu, Tp. Hà 
Tiên, tỉnh Kiên Giang 

01/7/2025-30/9/2025 Công chức Trung tâm phục vụ Hành chính 
công phường Tô Châu, tinh An Giang 

01/10/2025 
đến nay 

Công chức phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị 
phường Tô Châu, tỉnh An Giang 

 

4. Bà: LÂM HƯƠNG TRANG 
1. Họ và tên thường dùng:  

LÂM HƯƠNG TRANG 
2. Họ và tên khai sinh:  

LÂM HƯƠNG TRANG 
Các bí danh/tên gọi khác (nếu có): 
3. Ngày, tháng, năm sinh: 17/11/1982.  
4. Giới tính: Nữ 
5. Quốc tịch: Chỉ có 01 quốc tịch là quốc 
tịch Việt Nam và không trong thời gian 
thực hiện thủ tục xin gia nhập quốc tịch 
quốc gia khác. 
6. Nơi đăng ký khai sinh: Phường Bình 
San thành phố Hà Tiên (nay là phường Hà 

Tiên tỉnh An Giang) 
7. Quê quán: phường Hà Tiên tỉnh An Giang  
8. Nơi đăng ký thường trú: Đường Phạm Hồng Thái, Khu phố II, 
phường Pháo Đài, phường Hà Tiên tỉnh An Giang. 
Nơi ở hiện nay: Như trên.  
9. Dân tộc: Kinh    10. Tôn giáo: Không 
11. Trình độ: 
- Giáo dục phổ thông: 12/12 phổ thông 
- Chuyên môn, nghiệp vụ: Cử nhân kinh tế thủy sản  
- Học vị: Thạc sĩ quản trị kinh doanh.   Học hàm: Không 
- Lý luận chính trị: Cao cấp 
- Ngoại ngữ: Tiếng Anh C 
12. Nghề nghiệp hiện nay: Cán bộ 
13. Chức vụ trong cơ quan, tổ chức, đơn vị đang công tác: Trưởng 
Phòng 
14. Nơi công tác: Phòng Kinh tế hạ tầng và đô thị Phường Tô Châu 
15. Trường hợp là Đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam, thì ghi rõ:  
- Ngày vào Đảng: 04/03/2009 
- Ngày chính thức: 04/03/2010;  
- Chức vụ trong Đảng: Bí thư Chi bộ phòng Kinh tế hạ tầng và đô 
thị. 
- Ngày ra khỏi Đảng (nếu có): Không 
Lý do ra khỏi Đảng: Không 
16. Tham gia làm thành viên của các tổ chức đoàn thể khác: Không 
- Tên tổ chức đoàn thể: 
- Chức vụ trong từng tổ chức đoàn thể: 
17. Tình trạng sức khỏe: tốt. 
18. Các hình thức khen thưởng nhà nước đã được trao tặng: Bằng 
khen của thủ tướng chính phủ (Số quyết định 2799/QĐ-TTg ngày 
25/12/2025) 
19. Các hình thức kỷ luật, xử lý vi phạm đã bị áp dụng (Đảng, chính 
quyền, đoàn thể):  Không bị kỷ luật, không có án tích. 
20. Là đại biểu Quốc hội khóa (nếu có): Không 
21. Là đại biểu Hội đồng nhân dân (nếu có): Không 

TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC 

Thời gian 
Công việc, chức danh, chức vụ, 

nơi công tác 
(Chính quyền, Đảng, đoàn thể) 

-Từ 01/2006 đến 
09/2014. 

Kế toán BQL các dự án ĐT-XD Hà Tiên 
 

- Từ 09/2014 đến 
02/2015 

Kế toán trưởng BQL các dự án ĐT-XD Hà Tiên. 
 

- Từ 02/2015 đến 
09/2019 

Kế toán trưởng phòng Tài chính – Kế hoạch 
Thành phố Hà Tiên 

- Từ 09/2019 đến 
30/6/2025 

Phó trưởng phòng Tài chính – Kế hoạch thành 
phố Hà Tiên. 

- Từ 1/7/2025 đến 
nay 

Trưởng phòng Kinh Tế Hạ Tầng Đô Thị phường 
Tô Châu 

 

2. Ông: HỒ HOÀNG KIẾM 
1. Họ và tên thường dùng:  

HỒ HOÀNG KIẾM 
2. Họ và tên khai sinh:   

HỒ HOÀNG KIẾM 
Các bí danh/tên gọi khác (nếu có): Không. 
3. Ngày, tháng, năm sinh: 14/11/1975.  
4. Giới tính: Nam. 
5. Quốc tịch:  Chỉ có 01 quốc tịch là quốc 
tịch Việt Nam và không trong thời gian 
thực hiện thủ tục xin gia nhập quốc tịch 
quốc gia khác. 
6. Nơi đăng ký khai sinh:  KPII- Bình San- 
phường Hà Tiên – tỉnh An Giang. 

7. Quê quán:  Mỹ Đức - Hà Tiên – tỉnh An Giang. 
8. Nơi đăng ký thường trú: (7) Số 20, đường Chiêu Anh Các, Khu phố 
V-Bình San, phường Hà Tiên, tỉnh An Giang. 
Nơi ở hiện nay:  Như trên. 
9. Dân tộc: Kinh.              10. Tôn giáo: Không. 
11. Trình độ: 
- Giáo dục phổ thông: 12/12 phổ thông 
- Chuyên môn, nghiệp vụ:  Cử nhân khoa học (chuyên ngành Luật 
học). 
- Học vị: Thạc sĩ Quản trị kinh doanh.  Học hàm: không. 
- Lý luận chính trị:  Cao cấp. 
- Ngoại ngữ:  Anh văn trình độ B. 
12. Nghề nghiệp hiện nay: Cán bộ. 
13. Chức vụ trong cơ quan, tổ chức, đơn vị đang công tác: Chủ tịch 
Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Tô Châu, tỉnh An Giang. 
14. Nơi công tác:  Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Tô Châu, tỉnh 
An Giang. 
15. Ngày vào Đảng:  07/3/2006. 
- Ngày chính thức: 07/3/2007;  
- Chức vụ trong Đảng: Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy phường Tô 
Châu. 
- Ngày ra khỏi Đảng (nếu có): không. 
Lý do ra khỏi Đảng: 
16. Tham gia làm thành viên của các tổ chức đoàn thể: Không 
- Tên tổ chức đoàn thể: 
- Chức vụ trong từng tổ chức đoàn thể: 
17. Tình trạng sức khỏe:  Tốt. 
18. Các hình thức khen thưởng nhà nước đã được trao tặng:  
19. Các hình thức kỷ luật, xử lý vi phạm đã bị áp dụng (Đảng, chính 
quyền, đoàn thể):  Không bị kỷ luật, không có án tích. 
20. Là đại biểu Quốc hội khóa (nếu có): Không 
21. Là đại biểu Hội đồng nhân dân (nếu có): phường Tô Châu. 
Nhiệm kỳ 2021-2026. Không 

TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC 
Từ tháng, năm 
Đến tháng, năm 

Chức danh, chức vụ, 
đơn vị công tác 

(đảng, chính quyền, đoàn thể) 
01/1998 đến 07/2007 Nhân viên Tổ nghiệp vụ - tổng hợp thuộc 

Chi cục thuế TX Hà Tiên. 
07/2007 đến 05/2009 Phó đội trưởng Đội Kê khai - kế toán thuế 

và tin học- Chi cục thuế TX Hà Tiên 
06/2009 - 14/02/2015 Đội trưởng Đội Kê khai - kế toán thuế và tin 

học- Chi cục thuế TX Hà Tiên 
14/02/2015 - 10/2017 Phó trưởng phòng Tài nguyên và Môi 

trường; Chi ủy viên Chi bộ Phòng TN&MT 
Từ tháng 10/2017 đến 
tháng 11/2019 

Phó chánh văn phòng HĐND-UBND thành 
phố Hà Tiên 

Từ tháng 11/2019 đến 
12/2024. 

Giữ chức vụ Trưởng phòng TC-KH thành 
phố Hà Tiên; Thành ủy viên; Bí thư Chi bộ 
Phòng TC-KH 

Từ tháng 12/2024  đến 
06/2025 

Giữ chức vụ Bí thư Đảng ủy phường Tô 
Châu (cũ); Thành ủy viên. 

Từ tháng 07/2025  đến 
nay 

Giữ chức vụ Ủy viên BTV, Chủ tịch 
UBMTTQVN phường Tô Châu; kiêm 
Trưởng Ban KT-NS- HĐND phường Tô 
Châu. 

 

NHỮNG NGƯỜI ỨNG CỬ ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN PHƯỜNG TÔ CHÂU KHÓA VI NHIỆM KỲ 2026-2031

Gồm các ấp: Hòa phầu (bao gồm phan trại tạm giam Hà Tiên cơ sở 1), Xoa Ảo, Bãi Chà Và thuộc phường Tô Châu
Số người ứng cử: 05 người; Số đại biểu được bầu: 03 đại biểu

TIỂU SỬ TÓM TẮT

Đơn vị bầu cử số: 5


